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(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên    ;   Giảng viên thỉnh giảng   

Ngành: Ngôn ngữ học;                               Chuyên ngành: Ngôn ngữ học ứng dụng 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: Lê Thị Thùy Vinh 

2. Ngày tháng năm sinh: 06/10/1985;       Nam   ; Nữ    ; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh;                                             Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán: Xã Vĩnh Lại, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ. 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tập thể ĐHSP Hà Nội, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận 

Cầu Giấy, Hà Nội 

6. Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Hà Nội 2, Phường Xuân Hòa, Thành phố 

Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc. 

Điện thoại di động: 0982058702       E-mail: lethithuyvinh@hpu2.edu.vn 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

Từ tháng 8/2007 đến tháng 1/2022: Giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Hà Nội 2 

Từ tháng 1/2022 đến nay: Phó Trưởng Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Hà Nội 2 

Chức vụ: Hiện nay: Phó Trưởng Khoa Ngữ văn ; Chức vụ cao nhất đã qua: Phó Trưởng 

Khoa Ngữ văn 

 Cơ quan công tác hiện nay: Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Hà Nội 2 

 Địa chỉ cơ quan: Số 32 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, Thành phố 

Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc 

 Điện thoại cơ quan: 0211.3863416  

           Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Không 
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8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm ……………..………………………………… 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): ……………..…………………………………….. 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn 

nộp hồ sơ): ……………..……… …………………………………………………………… 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 25  tháng 06 năm 2007; số văn bằng: A0049173; ngành: Sư phạm 

Ngữ văn; Nơi cấp bằng ĐH: Trường ĐHSP Hà Nội 2, Việt Nam 

- Được cấp bằng ThS ngày 20 tháng 04 năm 2011; số văn bằng: A005349; ngành: Ngữ văn; 

chuyên ngành: Lí luận ngôn ngữ; Nơi cấp bằng ThS: Trường ĐHSP Hà Nội, Việt Nam 

- Được cấp bằng TS ngày 05 tháng 02 năm 2016; số văn bằng: 005233; ngành: Ngữ văn 

chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam; Nơi cấp bằng TS: Trường ĐHSP Hà Nội, Việt Nam 

- Được cấp bằng TSKH ngày … tháng … năm ....; số văn bằng: ………..; ngành: ……….; 

chuyên ngành: ………………; Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước): ……..………………. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ……… tháng ………. năm ……. , 

ngành: ……………………………………………..………………….…………………….. 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS cơ sở: Trường ĐHSP Hà Nội 2 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS ngành, liên ngành: Ngôn ngữ học 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

[1] Từ vưng – ngữ nghĩa học, ngữ dụng học và những ứng dụng trong thực tiễn 

[2] Giáo dục ngôn ngữ và dạy học tiếng Việt cho người nước ngoài 

[3] Tiếp cận tác phẩm văn chương từ góc độ ngôn ngữ 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 NCS bảo vệ thành công luận án TS; 

- Đã hướng dẫn (số lượng): 07  HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng: 09 đề tài, trong đó có 07 đề tài 

KHCN cấp cơ sở, ưu tiên cấp cơ sở; 02 đề tài KHCN cấp Bộ. 

- Đã công bố (số lượng) 69 bài báo khoa học, trong đó 04 bài báo khoa học trên tạp chí quốc 

tế có uy tín; 

- Đã được cấp (số lượng) 0 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 

- Số lượng sách đã xuất bản 09, trong đó 09 thuộc nhà xuất bản có uy tín (trong đó có 03 

sách chuyên khảo viết một mình, 05 sách tham khảo, 01 giáo trình) 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải 

thưởng quốc gia, quốc tế: 0 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

-  Đoạt giải Ba cuộc thi Tài năng khoa học trẻ dành cho giảng viên trẻ NCKH  cấp Bộ năm 2014 

- Bằng khen Nhà giáo trẻ tiêu biểu Thủ đô năm 2019 do BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP 

Hà Nội cấp (Số quyết định 1088- QĐ/TDDTN –VP, ngày 25 tháng 11 năm 2019) 
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- Bằng khen đạt giải Nhất nội dung thi Hùng biện và Kế hoạch thiết kế hoạt động giáo dục 

cộng đồng Hội thi giảng viên giỏi NVSP toàn quốc lần thứ nhất năm 2020 do Bộ trưởng Bộ 

GD và ĐT tặng. (Quyết định số 3711/ QD – BGD ĐT ngày 14/11/2020) 

- Danh hiệu giảng viên giỏi NVSP do Bộ trưởng Bộ GD và ĐT tặng (Quyết định số 3710/ 

QĐ – BGD ĐT ngày 14/11/2020) 

- Bằng khen của Bộ Giáo dục và đào tạo năm 2021 (Quyết định số 4071/QĐ-BGD ĐT) và 

năm 2023 (Quyết định số 4324/QĐ- BGD ĐT ngày 14/12/2023) 

- Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (Quyết định số 3077/QĐ-TLĐ ngày 

20 tháng 8 năm 2021) 

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (Quyết định số 3105/QĐ-BGD ĐT ngày 20 tháng 10 

năm 2022) 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn 

hiệu lực của quyết định): Không. 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

Bản thân có đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục: Có lập trường, tư 

tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt; Có trình độ đào tạo đạt trình độ đạt chuẩn về 

chuyên môn, nghiệp vụ; Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ của cơ quan và cấp trên giao 

phó; Có lí lịch bản thân rõ ràng, trong sạch; 

- Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục: 

+ Luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước; Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của cơ quan, của địa phương. 

+ Luôn giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo; tôn trọng nhân cách, đối xử công 

bằng và bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học. 

+ Luôn dạy học và giáo dục theo đúng mục tiêu, nguyên lí, quy định của Chương trình 

giáo dục; Tích cực, chủ động, có trách nhiệm trong học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm 

chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu gương tốt cho người học; Năng lực giảng 

dạy tốt, luôn hoàn thành tốt khối lượng giảng dạy, truyền được cảm hứng học tập, rèn luyện 

cho các thế hệ sinh viên, đặc biệt là sinh viên sư phạm. 

+ Tích cực tham gia hướng dẫn luận văn thạc sĩ, khóa luận tốt nghiệp đại học, chú trọng 

kết hợp giảng dạy với nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo đại học, 

sau đại học; Tích cực trong công tác xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh, đoàn kết. 

+ Thường xuyên và tích cực thực hiện công tác nghiên cứu khoa học theo nguyên tắc 

gìn giữ đạo đức liêm chính trong nghiên cứu; Tích cực trong công tác tham gia hội thảo, hội 

nghị khoa học trong nước và quốc tế, công bố các kết quả nghiên cứu khoa học trên các tạp 

chí khoa học có uy tín trong và ngoài nước cũng như tham gia các nhóm nghiên cứu để góp 

phần quan trọng nâng cao hiệu quả đào tạo giáo viên các hệ đại học, sau đại học. 
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2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 15 năm 10 tháng (từ 8/2008 – 6/2024) 

- Giờ chuẩn giảng dạy trong 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày 

hết hạn nộp hồ sơ như sau: 

 

 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 
Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn gd 

quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức (*) 

Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2018-2019            2          6     298,5   298,5/420,5/270  

2 2019-2020            0           2    312,1   312,1/366,1/270 

3 2020-2021            1           1    319,5   319,5/349,5/270 

03 năm học cuối 

4 2021-2022             2           4    342   342/429/204 

5 2022-2023    2 3    414   414/495/168 

6 2023-2024   0 6    351   351,3/486,3/168 

 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm 

theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 

số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 

của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 

ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học 

ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định 

mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài: 

- Học ĐH   ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ……… 

- Bảo vệ luận văn ThS                   hoặc luận án TS  hoặc TSKH ; tại nước: ………. năm…… 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ……. số bằng: …….; năm cấp:……… 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:………………………………………………………………... 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ……………………….……………………………. 

 

 

   

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: ……………………...…………………………………. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Chứng chỉ tiếng Anh B2 Khung Châu Âu (dành 

cho Việt Nam), Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 27 tháng 8 năm 2014 (số chứng chỉ: 

983/SĐH-8/2014) 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng. 

 

TT 

Họ tên NCS hoặc 

HVCH/CK2/BSN

T 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 

Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng 
NCS 

HVCH/CK2

/BSNT 
Chính Phụ 

1 

Đặng Thị Hường  HVCH    x   2017 -2019 Trường 

ĐHSP  

Hà Nội 2 

  Quyết định  

Số 214/QĐ-

ĐHSP HN2 

ngày 18 tháng 3 

năm 2020 về 

việc công nhận 

tốt nghiệp và cấp 

bằng thạc sĩ đợt 

1 năm 2020 

2 

Đỗ Thị Thanh 

Thùy 

 HVCH     x    2017 - 2019 Trường 

ĐHSP  

Hà Nội 2 

Số hiệu: 

M000205 

Số vào sổ gốc 

cấp văn bằng: 

3171 

Ngày 16/7/2020 

3 

Nguyễn Thị Thanh 

Lan 

 HVCH      x   2019 -2021 Trường 

ĐHSP  

Hà Nội 2 

Số hiệu: 

M000612 

Số vào sổ gốc 

cấp văn bằng: 

3578 

Ngày 04/3/2022 

4 

Lê Thị Tuyết  HVCH    x    2020 -2022 Trường 

ĐHSP  

Hà Nội 2 

Số hiệu: 

M000774 

Số vào sổ gốc 

cấp văn bằng: 

3738 

Ngày 

23/12/2022 

5 

Vũ Thị Hoài Thu  HVCH    x     2020 - 

2022 

Trường 

ĐHSP 

 Hà Nội 2 

Số hiệu: 

M000919 
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Số vào sổ gốc 

cấp văn bằng: 

3883 

Ngày 

23/12/2022 

6 

Lê Thị Hường  HVCH    x  2021-2023 Trường 

ĐHSP  

Hà Nội 2 

Số hiệu: 

M000960 

Số vào sổ gốc 

cấp văn bằng: 

3924 

Ngày 

25/12/2023 

7 

Nguyễn Thị 

Phương 

    HVCH    x   2021-2023 Trường 

ĐHSP 

 Hà Nội 2 

Số hiệu: 

M001092 

Số vào sổ gốc 

cấp văn bằng: 

4056 

Ngày 

25/12/2023 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và năm 

xuất bản 

Số tác 

giả 
Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … đến 

trang) 

Xác nhận của cơ sở 

GDĐH (số văn bản 

xác nhận sử dụng 

sách) 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 

Phân tích từ ngữ 

trong giảng dạy 

Môn Ngữ văn ở 

nhà trường phổ 

thông 

CK 

NXB Khoa 

học xã hội, 

2020 

ISBN: 978-

604-9964-

88-6 

1 
Lê Thị Thùy 

Vinh 

Từ đầu đến 

cuối 

Tr 1-177 

 Xác nhận sử dụng 

sách Số 344/GXN-

ĐHSP HN2 ngày 

6/6/2024 của  

Hiệu trưởng Trường 

ĐHSP Hà Nội 2 

2 

Vận động tạo từ, 

tạo nghĩa của từ 

ngữ kinh tế 

trong tiếng Việt 

hiện đại 

 

CK 

NXB Khoa 

học xã hội, 

2021 

ISBN: 978-

604-308-

424-5 

1 
Lê Thị Thùy 

Vinh 

Từ đầu đến 

cuối 

Tr 1-260 

Xác nhận sử dụng 

sách Số 344/GXN-

ĐHSP HN2 ngày 

6/6/2024  

Hiệu trưởng Trường 

ĐHSP Hà Nội 2 
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3 

Ngôn ngữ của 

giới trẻ trong xã 

hội hiện đại và 

vấn đề giữ gìn sự 

trong sáng của 

tiếng Việt 

CK 

NXB Khoa 

học xã hội 

2023 

ISBN: 978-

604- 364-

597-2 

1 
Lê Thị Thùy 

Vinh 

Từ đầu đến 

cuối 

Tr 1-153 

Xác nhận sử dụng 

sách Số 344/GXN-

ĐHSP HN2 ngày 

6/6/2024 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHSP Hà Nội 2 

4 
Văn bản – đọc 

hiểu và tạo lập 
GT 

NXB Giáo 

dục Việt 

Nam 2022 

ISBN: 978-

604-0-

31890-9 

8 
Đỗ Thị Thu 

Hương 
Tr 200-256 

Biên bản họp hội 

đồng thẩm định 

31/12/2018 

Đồng ý xuất bản 

5 

Mấy vấn đề về 

từ vựng – ngữ 

nghĩa tiếng Việt 

hiện đại 

 

TK 

NXB Giáo 

dục Việt 

Nam 2017 

ISBN: 978-

604-0-

11118-0 

4 

Đỗ Thị Thu 

Hương, Lê Thị 

Thùy Vinh, 

Nguyễn Văn 

Thạo, Nguyễn 

Thị Hiền  

Tr 9 – 43 

Tr 142-148 

Tr 252-284 

Xác nhận sử dụng 

sách Số 344/GXN-

ĐHSP HN2 ngày 

6/6/2024 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHSP Hà Nội 2 

6 

Đọc hiểu mở 

rộng văn bản 

Ngữ văn 12 theo 

chương trình 

GDPT 2018 

TK 

NXB Giáo 

dục Việt 

Nam 2020 

ISBN: 978-

604-0-

22638-9 

8 

Nguyễn Thị 

Tuyết Minh, 

Lê Thị Thùy 

Vinh (chủ 

biên) 

Tr79-93 

Tr238-249 

Xác nhận sử dụng 

sách Số 344/GXN-

ĐHSP HN2 ngày 

6/6/2024 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHSP Hà Nội 2 

7 

Đọc hiểu mở 

rộng văn bản 

Ngữ văn 6 theo 

chương trình 

GDPT 2018 

TK 

NXB Giáo 

dục Việt 

Nam 2020 

ISBN: 978-

604-0-

22632-7 

7 

Nguyễn Thị 

Ngọc Lan, 

Hoàng Thị 

Thanh Huyền 

Tr109-128 

Tr169-182 

Xác nhận sử dụng 

sách Số 344/GXN-

ĐHSP HN2 ngày 

6/6/2024 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHSP Hà Nội 2 

8 

Phát triển năng 

lực viết văn bản 

thông tin 

 

TK 

NXB Khoa 

học xã hội 

2022 

ISBN: 978-

604 -364 -

138 -7 

6 
Đỗ Thị Thu 

Hương 

Tr 160-203 

Tr 254-292 

 

Xác nhận sử dụng 

sách Số 344/GXN-

ĐHSP HN2 ngày 

6/6/2024 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHSP Hà Nội 2 

9 

Cẩm nang thực 

hành tiếng Việt 

Ngữ văn 8  

 

TK 

NXB Đại 

học Quốc 

gia Hà Nội 

2023 

1 
Lê Thị Thùy 

Vinh 

Từ đầu đến 

cuối 

Tr 1-120 

Xác nhận sử dụng 

sách Số 344/GXN-

ĐHSP HN2 ngày 

6/6/2024 
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ISBN: 978-

604-9928-

093 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHSP Hà Nội 2 

 

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín 

xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là 

chủ biên sau PGS/TS: 03 [1,2,3] 

Lưu ý: 

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), 

nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có)). 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: 

sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-

56; 145-329). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 

CN/PCN/TK 
Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

I Trước khi được công nhận TS 

1 

Nghiên cứu quán ngữ 

tiếng Việt từ góc độ 

dụng học 

           CN Mã số:  

C.2012.18 

Cấp cơ sở 

Trường ĐHSP  

Hà Nội 2 

 

 

4/2012-

4/2013 

Thời gian  

nghiệm thu: 

03/04/2013 

Xếp loại: Tốt 

 

2 

Các giải pháp khắc 

phục hiện tượng nói 

và viết ngọng l-n cho 

sinh viên khoa Ngữ 

văn, ĐHSP Hà Nội 2 

          TVC Mã số:  

C.2013.18.01 

Ưu tiên cấp cơ sở 

Trường ĐHSP  

Hà Nội 2 

5/2013-

5/2014 

Thời gian 

 nghiệm thu: 

3/3/2013 

Xếp loại: Tốt 

   3 

Từ ngữ vay mượn của 

nhóm ngành kinh tế 

trong tiếng Việt hiện 

đại 

CN Mã số: 

C.2014.38 

Cấp cơ sở 

Trường ĐHSP  

Hà Nội 2 

4/2014 -

4/2015 

Thời gian  

nghiệm thu: 

7/5/2015 

Xếp loại: Tốt 

II Sau khi được công nhận TS 

4 

Nghiên cứu thống 

nhất, chuẩn hoá từ 

ngữ kinh tế trong tiếng 

Việt 

CN Mã số:  

C.2016.02 

Cấp cơ sở 

Trường ĐHSP  

Hà Nội 2 

1/2016 – 

1/2017 

Thời gian 

 nghiệm thu: 

9/8/2017 

Xếp loại: Tốt 

5 

Phân tích từ ngữ trong 

giảng dạy môn Ngữ 

CN Mã số: 

C.2018.21 

Cấp cơ sở 

7/2018 – 

6/2019 

Thời gian  

nghiệm thu: 

20/6/2019 
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văn ở nhà trường phổ 

thông 

Trường ĐHSP  

Hà Nội 2 

Xếp loại: Tốt 

     6 

Dạy học đọc hiểu văn 

bản thơ  ở trường phổ 

thông ở góc độ tín 

hiệu thẩm mĩ 

CN Mã số: 

C.2020.SP2.02 

Ưu tiên cấp cơ sở 

Trường ĐHSP 

 Hà Nội 2 

1/2020-

12/2020 

Thời gian 

nghiệm thu: 

16/7/2021 

Xếp loại: Tốt 

     7 

Đọc hiểu mở rộng văn 

bản Ngữ văn THPT 

đáp ứng chương trình 

GDPT 2018 

 

TK Mã số: 

NV.2020.08 

Cấp cơ sở đặt 

hàng 

Trường ĐHSP 

 Hà Nội 2 

9/2020-

8/2021 

Thời gian nghiệm 

thu: 

14/1/2022 

Xếp loại: Tốt 

    8 

Phát triển năng lực tạo 

lập văn bản thông tin 

cho sinh viên sư phạm 

Ngữ văn 

TVC Mã số: 

B.2020-SP2-03 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

1/2020-

12/2021 

Thời gian 

nghiệm thu: 

22/11/2022, 

Xếp loại: Đạt 

9 

Giữ gìn sự trong sáng 

của ngôn ngữ học 

đường trong bối cảnh 

đổi mới và hội nhập 

hiện nay  

CN 
Mã số: 

B.2021.SP2.01 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

1/2021-

12/2022 

Thời gian 

nghiệm thu: 

4/1/2024 

Xếp loại: Đạt 

10 

Dạy học thành ngữ 

cho người nước ngoài 

học tiếng Việt 

CN Mã số: 

HPU2.2022.UT.11 

Ưu tiên cấp cơ sở 

Trường ĐHSP  

Hà Nội 2 

10/2022 – 

9/2024 
Đang triển khai 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa 

học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT Tên bài báo/báo cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, trang 

Tháng, 

năm 

công 

bố 

I Trước khi được công nhận TS 
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1 

Tìm hiểu hiện tượng viết 

tắt của học sinh – sinh viên 

hiện nay 

01 x 

Kỉ yếu Ngữ học 

trẻ 2006, NXB 

Đại học sư phạm 

  Tr123-127 2006 

2 

Tìm hiểu một số yếu tố 

văn hóa tinh thần chi phối 

quá trình tạo nghĩa, tạo từ 

trong hệ thống từ vựng 

tiếng Việt 

01 x 

Kỉ yếu Ngữ học 

trẻ 2008, Hội 

Ngôn ngữ học 

Việt Nam, 

Trường ĐH Vinh 

  Tr729 -734 2008 

3 

Mấy nhận xét về từ ghép 

hợp nghĩa trong các ngành 

kinh tế hiện nay 

01 x 

Tạp chí Từ điển 

học và Bách khoa 

thư  

ISSN: 1859-3135 

  Số 4 (12),  tr.46 2011 

4 

Mấy nhận xét về từ ngữ 

các ngành kinh tế trong 

những năm gần đây 

01 x 

Kỉ yếu Hội thảo 

khoa học cán bộ 

trẻ các trường 

ĐHSP toàn quốc 

lần thứ II, NXB 

Đại học Huế 

  Tr.375- 382 2012 

5 

Hiện tượng chuyển trường 

nghĩa của từ ngữ từ các 

trường nghĩa trong đời 

sống xã hội sang từ ngữ 

nhóm ngành kinh tế 

01 x 

Kỉ yếu Hội nghị 

khoa học trẻ lần 

thứ VII Trường 

ĐHSP Hà Nội 2, 

NXB Đại học sư 

phạm 

  Tr345-351 2012 

6 
Thành ngữ so sánh của 

giới trẻ hiện nay 
01 x 

Tạp chí Từ điển 

học và Bách khoa 

thư 

ISSN: 1859-3135 

  
Số 2 (16) 

Tr52-54 
2012 

7 

Biểu tượng cánh đồng 

trong “Cánh đồng bất tận” 

của Nguyễn Ngọc Tư 

01 x 

Kỉ yếu Hội thảo 

Ngôn ngữ và văn 

học toàn quốc  

ISBN:978-604-

540-3549 

  Tr.931 – 939 2013 

  8 

Nghiên cứu quán ngữ 

tiếng Việt từ góc độ dụng 

học 

01 x 

Tạp chí khoa học 

trường ĐHSP Hà 

Nội 2 

ISSN: 1859-2325 

  Số 23, tr. 48-63 2013 

9 
Từ ngữ vay mượn trong 

nhóm ngành kinh tế 
01 x 

Kỉ yếu Hội thảo 

khoa học cán bộ 

trẻ các trường 

ĐHSP toàn quốc 

lần thứ IV 

  Tr.408 – 416 2014 
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ISBN: 978-604-

541-710-2 

10 

Mấy nhận xét về từ ghép 

phân nghĩa trong các 

ngành kinh tế hiện nay 

01 x 

Kỉ yếu Hội thảo 

khoa học cán bộ 

trẻ các trường 

ĐHSP toàn quốc 

lần thứ V  

ISBN: 978-604-

0-07475-1 

  Tr241-251 2015 

11 

Về một xu hướng ghép 

hợp nghĩa bao gộp của từ 

ngữ kinh tế 

01 x 

Kỉ yếu Ngữ học 

toàn quốc 2015, 

NXB Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

ISBN: 978-604-

62-4165-2 

  Tr339 -340 2015 

  12 
Một số xu hướng phát 

triển của từ ngữ kinh tế 
01 x 

Tạp chí Từ điển 

học và Bách khoa 

thư 

ISSN: 1859-3135 

  
Số 1 (33), 

tr 27-30 
2015 

 13 

Từ ngữ vay mượn gốc 

Anh – Mỹ trong ngành 

kinh tế 

01 x 

Tạp chí khoa học 

ĐHSP Hà Nội 

ISSN: 2354 - 

1067 

  

Số 5, tr 78-84 

http://stdb.hnue.

edu.vn/UserFile

s/journalarticles

/3191_lttvinh.p

df 

2015 

 14 

Một số vấn đề hướng tới 

chuẩn mực hóa từ ngữ 

kinh tế trong tiếng Việt 

01 x 

Tạp chí khoa học 

trường ĐHSP Hà 

Nội 2 

ISSN: 1859-2325 

  
Số 39, 

tr.46-54 
2015 

 15 

Về xu hướng tạo từ ghép 

phân nghĩa mới thế hệ thứ 

hai, thứ ba trong tiếng Việt 

01 x 

Đỗ Hữu Châu – 

hành trình và tiếp 

nối, NXB ĐHQG 

Hà Nội 

ISBN: 978-604-

62-4370-0 

  Tr 659-664 2015 

II Sau khi được công nhận TS 

16 

Từ ngữ mới trong các tác 

phẩm văn học Việt Nam 

đương đại 

01 x 

Kỉ yếu Hội thảo 

khoa học cán bộ 

trẻ các trường 

ĐHSP toàn quốc 

  Tr 57-61 2016 

http://stdb.hnue.edu.vn/UserFiles/journalarticles/3191_lttvinh.pdf
http://stdb.hnue.edu.vn/UserFiles/journalarticles/3191_lttvinh.pdf
http://stdb.hnue.edu.vn/UserFiles/journalarticles/3191_lttvinh.pdf
http://stdb.hnue.edu.vn/UserFiles/journalarticles/3191_lttvinh.pdf
http://stdb.hnue.edu.vn/UserFiles/journalarticles/3191_lttvinh.pdf
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lần thứ VI, TP. 

Hồ Chí Minh 

17 

Hiện tượng cấu tạo từ ngữ 

mới theo cách thức liên 

tưởng hóa trong tiếng Việt 

01 x 

Kỉ yếu hội thảo 

khoa học Nghiên 

cứu và giảng dạy 

ngôn ngữ học: 

Những vấn đề lí 

luận và thực tiễn, 

Trường ĐH 

KHXH&NV. 

  Tr 531-538 2016 

18 

Sự kiến tạo biểu tượng của 

giới nữ trường hợp Vi 

Thùy Linh  

01 x 

Văn học và giới nữ 

(Một số vấn đề lý 

luận và lịch sử) 

Sách tham khảo, 

NXB Thế giới  

ISBN: 978-604-

77-2575-5 

  Tr 365-380 2016 

19 

Hiện tượng cấu tạo từ ngữ 

mới theo phương thức ẩn 

dụ hóa trong lời ăn tiếng 

nói của người Việt 

01 x 

Giữ gìn sự trong 

sáng của tiếng 

Việt và giáo dục 

ngôn ngữ trong 

nhà trường, Kỉ 

yếu Hội thảo 

khoa học, NXB 

Dân trí 

ISBN: 978-604-

88-2843-1 

  Tr1221-1225 2016 

20 
Một số biểu thức rào đón 

lịch sự trong tiếng Việt 
01 x 

 Kỉ yếu Hội thảo 

Ngữ học toàn 

quốc Ngôn ngữ ở 

Việt Nam Hội 

nhập và phát triển 

ISBN: 978-604-

88-5022-7 

  Tr1230-1233 2017 

21 
Từ láy mới trong thơ Việt 

Nam đương đại 
01 x 

 Tạp chí Ngôn 

ngữ và đời sống 

ISSN: 0868 -3409 

  
Số 11 (265) 

Tr 44 
2017 

22 
Chuẩn hóa từ ngữ kinh tế 

vay mượn trong tiếng Việt 
01 x 

Tạp chí khoa học, 

Trường ĐHSP 

Hà Nội 2 

ISSN: 1859-2325 

  

Số 49, 

tr 114 – 124. 

 

2017 
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23 
Về sự biến đổi từ vựng 

trong thơ Nguyễn Duy 
01 x 

Hội thảo khoa 

học toàn quốc 

Nghiên cứu và 

giảng dạy Ngữ 

văn trong bối 

cảnh đổi mới và 

hội nhập NXB 

Khoa học xã hội 

ISBN: 978-604-

956-142-9 

  Tr 632-637 2017 

24 
Tín hiệu thẩm mĩ mưa 

trong ca dao Việt Nam 
02 x 

Tạp chí khoa học 

Trường ĐHSP 

Hà Nội 2 

ISSN: 1859-2325 

  
Số 56 

Tr75-83 
2018 

25 

Một số yếu tố văn hóa chi 

phối cách tạo từ trong 

phương ngữ Nam Bộ 

02 x 

Kỉ yếu Hội thảo 

quốc tế Triết lí 

nhân sinh của 

người Nam Bộ 

Việt Nam. NXB 

Đại học Cần Thơ 

ISBN: 978-604-

965-094-9 

  Tr 297-302 2018 

26 

Thực hành phân tích diễn 

ngôn bài thơ “Đồng tử” 

của Vi Thùy Linh 

01 x 

Kỉ yếu hội thảo 

khoa học Ngôn 

ngữ và văn học 

Quảng Nam 

trong xu thế hội 

nhập, phát triển  

  Tr 651-656 2018 

27 

Phân tích từ ngữ trong văn 

bản thơ ca lãng mạn ở 

SGK THPT 

01 x 

Tạp chí Ngôn 

ngữ và đời sống 

ISSN: 0868 -

3409 

  Số 3 (283) 2019 

28 

Giảng dạy từ đồng nghĩa 

tiếng Việt cho người nước 

ngoài 

01 x 

Kỉ yếu hội thảo 

quốc tế Nghiên 

cứu và giảng dạy 

tiếng Việt và Việt 

Nam học trong 

trường Đại học 

lần thứ 2, 

ĐHKHXH&NV 

  Tr 766-773 2019 
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ISBN: 978-604-

9878-38-1 

29 

Một số cách giải nghĩa từ 

ngữ cho người nước ngoài 

học tiếng Việt 

01 x 

Kỉ yếu HT Quốc 

tế Việt Nam học 

Những vấn đề 

giảng dạy tiếng 

Việt và nghiên 

cứu Việt Nam 

trong thế giới 

ngày nay, NXB 

Đại học Quốc gia 

TP Hồ Chí Minh 

ISBN: 978-604-

73-7135-8 

  Tr 382-388 2019 

30 

Tiếp cận văn bản thơ ca 

trong chương trình Ngữ văn 

trung học phổ thông từ góc 

độ lí thuyết tín hiệu thẩm mĩ 

01 x 

Kỉ yếu Hội thảo 

khoa học quốc gia 

Ứng dụng những 

thành tựu nghiên 

cứu mới của ngôn 

ngữ học và văn 

học trong giảng 

dạy Ngữ văn 

  Tr235-241 2019 

31 

Đặc điểm của các từ tiếng 

Anh xuất hiện trên các 

trang quảng cáo của báo 

điện tử 

01 x 

Giữ gìn sự trong 

sáng của tiếng 

Việt trên các 

phương tiện thông 

tin đại chúng Tập 

2, NXB Thông tin 

và truyền thông 

ISBN: 978-604-

80-3973-8 

  Tr579-585 2019 

32 

Quy trình dạy học đọc 

hiểu văn bản thơ trữ tình 

trong SGK THPT từ lí 

thuyết tín hiệu thẩm mĩ 

01 x 

Tạp chí khoa học, 

Trường ĐHSP 

Hà Nội 

ISSN 2354 - 

1075 

  

Volume 

65, Issue 9 

3-13 

https://vjol.info.v

n/index.php/DH

SP-

GD/article/view/

56725/47611 

2020 

https://vjol.info.vn/index.php/DHSP-GD/article/view/56725/47611
https://vjol.info.vn/index.php/DHSP-GD/article/view/56725/47611
https://vjol.info.vn/index.php/DHSP-GD/article/view/56725/47611
https://vjol.info.vn/index.php/DHSP-GD/article/view/56725/47611
https://vjol.info.vn/index.php/DHSP-GD/article/view/56725/47611
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33 

Một số yếu tố ngữ âm trong 

việc xây dựng tín hiệu thẩm 

mĩ của ngôn ngữ thơ ca 

01 x 

Tạp chí khoa học, 

Trường ĐHSP 

Hà Nội 

ISSN: 2354 - 

1067 

  

Volume 65, 

Issue 8, 

pp 109 -118. 

https://vjol.info.v

n/index.php/DH

SPHN/article/vie

w/56919/47945 

2020 

34 
Ngôn ngữ trong đời sống 

xã hội hiện đại 
01 x 

Tạp chí Đại học 

Sài Gòn 

ISSN: 1859-3258 

  

Số 72 

Tr 50-59 

http://sj.sgu.edu

.vn/ngon-ngu-

trong-doi-song-

xa-hoi-hien-dai/ 

2020 

35 

Thành ngữ, cách ngôn 

trong giáo dục và đào tạo 

trên bình diện văn hóa, xã 

hội, ngôn ngữ 

03 x 

Tạp chí Khoa học 

Đại học Vinh 

ISSN: 1859-2228 

  

Tập 49, số 3B 

Tr 87-95 

https://vjol.info.

vn/index.php/vi

nhuni/article/vie

w/55001 

2020 

36 

Kết hợp từ ngữ bất thường 

– một dạng tín hiệu thẩm mĩ 

đặc biệt trong ngôn ngữ thơ 

ca 

01 x 

Tạp chí Ngôn ngữ 

và đời sống 

ISSN: 0868 -

3409 

  
Số 9 (302) 

Tr 93-101 
2020 

37 

Borrowed Economic 

Terms in Vietnamese 

Linguistic 

 

 

 

01 x 

International 

Journal of 

Innovation, 

Creativity and 

Change 

ISSN: 2201-1323 

 

  

Volume 14, 

Issue 12, 

 pp 13-30 

https://www.ijic

c.net/images/Vo

l_14/Iss_12/141

202_Vinh_2020

_E1_R.pdf 

2020 

38 

The Role of Linguistic 

Knowledge in Reading 

Comprehension Text 

03 x 

Proceedings of 

the International 

Conference on 

Language, 

Literature and 

Culture 

Education 

Viet Nam 

Education 

Publishing House 

  Tr 93-102 2020 

https://vjol.info.vn/index.php/DHSPHN/article/view/56919/47945
https://vjol.info.vn/index.php/DHSPHN/article/view/56919/47945
https://vjol.info.vn/index.php/DHSPHN/article/view/56919/47945
https://vjol.info.vn/index.php/DHSPHN/article/view/56919/47945
http://sj.sgu.edu.vn/ngon-ngu-trong-doi-song-xa-hoi-hien-dai/
http://sj.sgu.edu.vn/ngon-ngu-trong-doi-song-xa-hoi-hien-dai/
http://sj.sgu.edu.vn/ngon-ngu-trong-doi-song-xa-hoi-hien-dai/
http://sj.sgu.edu.vn/ngon-ngu-trong-doi-song-xa-hoi-hien-dai/
https://vjol.info.vn/index.php/vinhuni/article/view/55001
https://vjol.info.vn/index.php/vinhuni/article/view/55001
https://vjol.info.vn/index.php/vinhuni/article/view/55001
https://vjol.info.vn/index.php/vinhuni/article/view/55001
https://www.ijicc.net/images/Vol_14/Iss_12/141202_Vinh_2020_E1_R.pdf
https://www.ijicc.net/images/Vol_14/Iss_12/141202_Vinh_2020_E1_R.pdf
https://www.ijicc.net/images/Vol_14/Iss_12/141202_Vinh_2020_E1_R.pdf
https://www.ijicc.net/images/Vol_14/Iss_12/141202_Vinh_2020_E1_R.pdf
https://www.ijicc.net/images/Vol_14/Iss_12/141202_Vinh_2020_E1_R.pdf
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ISBN: 978-604-

0-24664-6 

39 

Tiếp cận văn bản thơ trữ 

tình trong SGK THPT từ 

góc độ ngữ pháp học 

01 x 

Nghiên cứu và 

giảng dạy tác 

phẩm văn học 

theo thể loại (Kỉ 

yếu hội thảo khoa 

học quốc gia) 

NXB Đai học sư 

phạm 

ISBN: 978-604-

54-6924-8 

  Tr 562-573 2020 

40 

Một số vấn đề về việc xây 

dựng từ điển thành ngữ, 

cách ngôn tiếng Việt hiện 

đại 

01 x 

Từ điển học và 

Bách khoa thư 

học Việt Nam, lí 

luận và thực tiễn 

(Kỉ yếu Hội thảo 

Quốc gia) Nhà 

xuất bản Dân trí. 

ISSN: 978-604-

304-743-1 

  Tr 572 - 582 2020 

41 
Học và hiểu từ tiếng Việt 

trên cơ sở văn hóa Việt 
01 x 

Việt Nam học 

ngày nay (Kỉ yếu 

Hội thảo quốc tế), 

Trường ĐHSP 

Hà Nội, Nhà xuất 

bản ĐHSP Hà 

Nội. 

ISBN: 978-604-

315-535-8 

  Tr356-364 2020 

42 

Đặc điểm ngôn ngữ của 

giới trẻ trên kênh 1977 

Vlog 

02 x 

Kỉ yếu hội thảo 

Hội thảo khoa 

hộc cán bộ trẻ các 

trường ĐHSP 

toàn quốc lần thứ 

VIII . 

ISSN: 978-604-

974-704-5 

  Tr 339-349 2020 

43 
Về một kiểu ngôn ngữ hot 

trend của giới trẻ hiện nay 
01 x 

Tap chí Từ điển 

học và Bách khoa 

thư 

  
Số 1 (69) 

Tr109-114 
2021 
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ISSN: 1859-3135 

44 

The Phenomenon of 

Standard Deviated 

Language of Student 

Communication and the 

Purity Preservation Issue 

of Vietnamese 

01 x 

International 

Journal of  

Innovation, 

Creativity and 

Change  

ISSN: 2201-1323 

      01 

Volume 15, 

Issue 3, 

pp 193 – 206 

https://www.ijic

c.net/images/Vo

l_15/Iss_3/1531

9_Vinh_2021_E

1_R.pdf 

2021 

45 

The Phenomenon of 

Code-Mixing as Practised 

in Online Newspapers for 

Vietnamese Youth and the 

Issue of Preserving the 

Purity of Vietnamese 

01 x 

International 

Journal of  

Innovation, 

Creativity and 

Change 

ISSN: 2201-1323 

  

Volume 15, 

Issue 5, 

pp 762-771 

https://www.ijic

c.net/images/Vo

l_15/Iss_5/1554

9_Thuy_2021_

E1_R.pdf 

2021 

46 

Survey of the Current 

Situation of Linguistic 

Students' Informational 

Text Competence in 

Vietnam 

06 x 

International 

Journal of  

Innovation, 

Creativity and 

Change 

ISSN: 2201-1323 

  

Volume 15, 

Issue 4,  

pp 814 -831 

https://www.ijic

c.net/images/Vo

l_15/Iss_4/1546

2_Thu_2021_E

1_R1.pdf 

2021 

47 

Văn hóa học đường trong 

bối cảnh chuyển đổi số và 

hội nhập 

01 x 

Kỉ yếu Hội thảo 

quốc gia giáo dục 

Việt Nam Văn 

hóa học đường 

trong bối cảnh 

đổi mới giáo dục 

và đào tạo 

  Tr 348-355 2021 

48 

Hiện tượng trộn mã ngôn 

ngữ của giới trẻ và vấn đề 

giữ gìn sự trong sáng của 

tiếng Việt 

01 x 

Tạp chí Ngôn 

ngữ và đời sống 

ISSN: 0868 -

3409 

  
Số 12 (320) 

Tr 24-28 
2021 

49 

Tiếp cận văn bản thơ trữ 

tình trong SGK  Ngữ văn 

11,12 từ lí thuyết hàm ẩn 

tiền giả định 

02 x 

Tạp chí Ngôn 

ngữ và đời sống 

ISSN: 0868 -

3409 

  
Số 4 (310) 

Tr 76 - 81 
2021 

https://www.ijicc.net/images/Vol_15/Iss_3/15319_Vinh_2021_E1_R.pdf
https://www.ijicc.net/images/Vol_15/Iss_3/15319_Vinh_2021_E1_R.pdf
https://www.ijicc.net/images/Vol_15/Iss_3/15319_Vinh_2021_E1_R.pdf
https://www.ijicc.net/images/Vol_15/Iss_3/15319_Vinh_2021_E1_R.pdf
https://www.ijicc.net/images/Vol_15/Iss_3/15319_Vinh_2021_E1_R.pdf
https://www.ijicc.net/images/Vol_15/Iss_5/15549_Thuy_2021_E1_R.pdf
https://www.ijicc.net/images/Vol_15/Iss_5/15549_Thuy_2021_E1_R.pdf
https://www.ijicc.net/images/Vol_15/Iss_5/15549_Thuy_2021_E1_R.pdf
https://www.ijicc.net/images/Vol_15/Iss_5/15549_Thuy_2021_E1_R.pdf
https://www.ijicc.net/images/Vol_15/Iss_5/15549_Thuy_2021_E1_R.pdf
https://www.ijicc.net/images/Vol_15/Iss_4/15462_Thu_2021_E1_R1.pdf
https://www.ijicc.net/images/Vol_15/Iss_4/15462_Thu_2021_E1_R1.pdf
https://www.ijicc.net/images/Vol_15/Iss_4/15462_Thu_2021_E1_R1.pdf
https://www.ijicc.net/images/Vol_15/Iss_4/15462_Thu_2021_E1_R1.pdf
https://www.ijicc.net/images/Vol_15/Iss_4/15462_Thu_2021_E1_R1.pdf
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50 

Ngôn ngữ tiếng Việt trong 

bối cảnh chuyển đổi số và 

hội nhập 

01 x 

Kỉ yếu Hội thảo 

khoa học quốc 

gia Nghiên cứu 

và giảng dạy 

ngôn ngữ, ngôn 

ngữ thương mại 

NXB Lao động 

ISBN: 978-604-

360-695-9 

  Tr15-23 2022 

51 

Giảng dạy nghi thức giao 

tiếp ngôn ngữ của người 

Việt cho người nước ngoài 

học tiếng Việt 

03 x 

Tạp chí khoa học 

Trường ĐHSP Hà 

Nội 2, tháng 6.  

ISSN: 1859-2325 

  
Số 79 

Tr41-51 
2022 

52 

The teaching process of 

summarizing literary texts 

for students in grades 4 

and 5 in Vietnam’s 

primary schools 

02 x 

American 

Research Journal 

of Humanities & 

Social Science  

ISSN: 2378-

702X 

  

Volume-05, 

Issue-02,  

pp-17-20. 

2022 

53 

The Reality of Teaching 

Reading Comprehension 

of Lyric Poetry Texts in 

High Schools in Vietnam 

01 x 

Journal for 

Educators, 

Teachers and 

Trainers  

ISSN: 1989-

9572   

https://doi.org/10

.47750/jett.2022.

13.02.021 

   ESCI    
Vol. 13(2) 

pp 227–235. 
2022 

54 

Đọc hiểu văn bản thơ trữ 

tình trong SGK Ngữ văn 6 

“Kết nối tri thức với cuộc 

sống” từ lí thuyết ngữ 

cảnh. 

 

01 x 

Kỉ yếu Hội thảo 

Ngữ học toàn 

quốc 2022 Ngôn 

ngữ học ứng 

dụng trong xu 

hướng hội nhập 

quốc tế, NXB Đại 

học quốc gia Hà 

Nội 

ISBN: 978-604-

384-775-8 

  
Tr1578-1582 

 
2022 

55 
Methods for Developing 

Student's Communication 
02 x 

American 

Research Journal 
  

Volume-06, 

Issue-04, 
2023 

https://doi.org/10.47750/jett.2022.13.02.021
https://doi.org/10.47750/jett.2022.13.02.021
https://doi.org/10.47750/jett.2022.13.02.021
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Skills through Vietnamese 

class 1,2,3 

of Humanities & 

Social Science  

ISSN: 2378-

702X 

pp-30-34. 

 

56 

Some Capacity 

Development Measures 

Making Information Texts 

for Students in High 

School in Vietnam 

 

01 x 

Journal for 

Educators,Teach

ers and Trainers, 

ISSN: 1989-9572   

https://doi.org/10

.47750/jett.2023.

14.01.027 

  ESCI  

Vol. 14 (1), 

pp 314 - 322 

 

2023 

57 

Biểu thức đa chiếu vật 

“nước” trong thơ Nôm Hồ 

Xuân Hương 

 

01 x 

Kỉ yếu hôi thảo 

khoa học quốc tế 

“Hồ Xuân Hương 

- danh nhân văn 

hóa, thi hào tầm 

vóc và giá trị di 

sản”, NXB Nghệ 

An 

ISBN: 978-604-

376-186-3 

  Tr 753 - 759 2023 

58 

Errors in Using Words of 

Vietnamese Students and 

Solutions to Overcome 

Them 

02 x 

American 

Research Journal 

of Humanities & 

Social Science. 

ISSN: 2378-

702X  

  

Volume-06, 

Issue-04, 

pp 01-05. 

2023 

59 

Slang of Vietnamese 

Youngers and Keeping the 

Purity of 

Vietnamese 

01 x 

International 

Journal of Arts 

and Social 

Science  

ISSN: 2581-7922 

  

Volume 6 

Issue 6, 

pp 107 - 114 

 

2023 

60 

Idiom Teaching Exercise 

System for Foreigners at 

the Intermediate Level 

02 x 

International 

Journal of Latest 

Research in 

Humanities and 

Social Science 

ISSN: 2456-

0766 

  

Volume 06 - 

Issue 09 

pp 259-264 

 

2023 

https://doi.org/10.47750/jett.2023.14.01.027
https://doi.org/10.47750/jett.2023.14.01.027
https://doi.org/10.47750/jett.2023.14.01.027
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61 

Hiện tượng ghép lai trong 

từ ngữ của giới trẻ hiện 

nay và vấn đề giữ gìn sự 

trong sáng của tiếng Việt 

 

01 x 

Kỉ yếu Hội thảo 

khoa học quốc 

gia Dạy học tiếng 

Việt trong bối 

cảnh đổi mới giáo 

dục và hội nhập 

quốc tế, NXB Tri 

thức. 

ISSN: 978-604-

340-977-2 

  Tr 859-865 2023 

62 

Ngôn ngữ phê bình của 

Chu Văn Sơn qua “Đa 

mang một cõi lòng không 

yên định” 

03 x 

Kỉ yếu Hội thảo 

khoa học quốc 

gia Dạy học tiếng 

Việt trong bối 

cảnh đổi mới giáo 

dục và hội nhập 

quốc tế, NXB Tri 

thức. 

ISSN: 978-604-

340-977-2 

  

 

 

Tr 866-870 

2023 

63 
Biểu tượng nghệ thuật 

trong thơ Văn Cao 
04 x 

Kỉ yếu Hội thảo 

khoa học quốc 

gia Dạy học tiếng 

Việt trong bối 

cảnh đổi mới giáo 

dục và hội nhập 

quốc tế, NXB Tri 

thức. 

ISSN: 978-604-

340-977-2 

  Tr 871-877 2023 

64 

Đặc điểm ngôn ngữ quảng 

cáo trực tuyến trên mạng 

xã hội Facebook 

01 x 

Tạp chí Từ điển 

học và Bách khoa 

thư 

ISSN: 1859-3135 

  
Số 2 (88) 

Tr101-106 
2024 

65 

Building an Idiomatic 

Data System Teaching 

Vietnamese for Foreigners 

 

01 x 

International 

Journal of Social 

Science and 

Human Research 

ISSN: 2644-

0695 

  

Volume 07 

Issue 04 

pp 2472-2478 

 

2024 
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66 

Thực trạng sử dụng ngôn 

ngữ của giới trẻ và vấn đề 

giữ gìn sự trong sáng của 

tiếng Việt hiện nay      

 

01 x 

Kỉ yếu Hội thảo 

khoa học quốc 

gia Bước đầu bàn 

về nội dung quản 

lí nhà nước về 

tiếng Việt, NXB 

Đại học sư phạm 

ISBN: 978-604-

54-5585-2  

  Tr 347-359 2024 

67 

Studying Some Illegal 

Ways of Speaking in 

Vietnamese Life on The 

Basis of Pragmatic Theory 

03 x 

International 

Journal of 

Religion 

ISSN: 2633-

3538 

https://ijor.co.uk/

ijor/article/view/

4739 

Scopus 

indexed 

(Q3) 

Indexed 

in 

Scopus: 

https://w

ww.scopu

s.com/sou

rceid/211

01158583 

 

Volume 5, 

Number 9, 

pp. 164-169 

2024 

68 

Từ quan điểm Giữ gìn sự 

trong sáng của tiếng Việt 

của Hoàng Tuệ đến những 

yêu cầu giữ gìn sự trong 

sáng của tiếng Việt hiện 

nay. 

 

01 x 

Kỉ yếu Hội thảo 

khoa học quốc 

gia Giáo sư 

Hoàng Tuệ Ngôn 

ngữ trong đời 

sống xã hội, NXB 

Dân trí, Hà Nội  

ISSN: 978-604-

40-2004-4 

  Tr 598-606 2024 

69 

Current status of 

awareness and use the 

phenomenon of students' 

language code-mixing and 

the issue of preserving the 

purity of the Vietnamese 

language 

01 x 

 

Journal of Asian 

Scientific 

Research 

ISSN: 2223-1331 

https://archive.ae

ssweb.com/index

.php/5003/article

/view/5094/7969 

Scopus 

indexed 

(hasn’t 

quartile) 

https://w

ww.scopu

s.com/sou

rceid/211

01171696 

 

Vol.14 No.3 

 

 

2024 

70 

Code Mixing Phenomena 

in Vietnam Electronic 

Newspaper 

01 x 

Journal of 

Language 

Teaching and 

Research 

Scopus 

indexed 

(Q2) 

 

Vol.15 No.4 

Published in 

July 

 

2024 

https://ijor.co.uk/ijor/article/view/4739
https://ijor.co.uk/ijor/article/view/4739
https://ijor.co.uk/ijor/article/view/4739
https://www.scopus.com/sourceid/21101158583
https://www.scopus.com/sourceid/21101158583
https://www.scopus.com/sourceid/21101158583
https://www.scopus.com/sourceid/21101158583
https://www.scopus.com/sourceid/21101158583
https://archive.aessweb.com/index.php/5003/article/view/5094
https://archive.aessweb.com/index.php/5003/article/view/5094
https://archive.aessweb.com/index.php/5003/article/view/5094
https://archive.aessweb.com/index.php/5003/article/view/5094
https://archive.aessweb.com/index.php/5003/article/view/5094
https://archive.aessweb.com/index.php/5003/article/view/5094
https://archive.aessweb.com/index.php/5003/article/view/5094
https://archive.aessweb.com/index.php/5003/article/view/5094/7969
https://archive.aessweb.com/index.php/5003/article/view/5094/7969
https://archive.aessweb.com/index.php/5003/article/view/5094/7969
https://archive.aessweb.com/index.php/5003/article/view/5094/7969
https://www.scopus.com/sourceid/21101171696
https://www.scopus.com/sourceid/21101171696
https://www.scopus.com/sourceid/21101171696
https://www.scopus.com/sourceid/21101171696
https://www.scopus.com/sourceid/21101171696
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ISSN: 2053-0684 

 

Indexed 

in 

Scopus: 

https://w

ww.scima

gojr.com/

journalse

arch.php?

q=211003

01415&ti

p=sid 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc 

tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: 4 [53] [56] [67] [69] 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc 

ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Thuộc danh 

mục tạp chí uy 

tín của ngành  

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

…        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

…        

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín 

của ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………… 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

2      

      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được 

cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………..… 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100301415&tip=sid
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100301415&tip=sid
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100301415&tip=sid
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100301415&tip=sid
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100301415&tip=sid
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100301415&tip=sid
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100301415&tip=sid
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100301415&tip=sid
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TT 

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, thành 

tích huấn luyện, 

thi đấu TDTT 

Cơ quan/tổ chức 

công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc 

tế 

Số tác giả 

1      

2      

...      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu 

đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: ..………….. 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa 

vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình 

đào tạo, 

chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa vào áp 

dụng thực tế  

Ghi 

chú 

1 

Xây dựng CTĐT 

Thạc sĩ chuyên 

ngành Ngôn ngữ 

Việt Nam 

Tham gia 

QĐ 

số 1630/QĐ -

ĐHSPHN2 

ngày 31 tháng 

12 năm 2015 

Trường ĐHSP 

Hà Nội 2 

Quyết định cho phép 

Trường ĐHSP Hà Nội 2 

đào tạo trình độ Thạc sĩ 

ngành Ngôn ngữ 

Việt Nam 

Số 6237/QĐ-BGD ĐT 

ngày 30/12/2016 

 

2 

Xây dựng Đề án 

tổ chức thi đánh 

giá năng lực 

tiếng Việt theo 

Khung năng lực 

tiếng Việt dùng 

cho người nước 

ngoài 

Tham gia 

QĐ 

số 1202/ QĐ-

ĐHSPHN2 

ngày 28 tháng 

6 năm 2022 

 

Trường ĐHSP 

Hà Nội 2 

Công văn 722/QLCL-

QLT về việc tổ chức thi 

đánh giá năng lực tiếng 

Việt dùng cho người 

nước ngoài 

 

3. 

Điều chỉnh, cập 

nhật trình độ đại 

học ngành CNSP 

Ngữ văn (hệ 

chính quy) 

Tham gia 

QĐ 

số: 1724/ QĐ-

ĐHSPHN2 

ngày 07 tháng 

9 năm 2022. 

 

Trường ĐHSP 

Hà Nội 2 

Quyết định về việc 

ban hành CTĐT trình độ 

đại học áp dụng từ 

khóa tuyển sinh năm 2022 

Số 1972/QĐ-ĐHSPHN2 

ngày 29/9/2022 
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4 

Điều chỉnh, cập 

nhật trình độ đại 

học ngành CN 

Việt Nam học 

Tham gia 

QĐ 

số: 1724/ QĐ-

ĐHSPHN2 

ngày 07 tháng 

9 năm 2022. 

 

Trường ĐHSP 

Hà Nội 2 

Quyết định ban hành 

CTĐT chính quy trình độ 

đại học ngành 

Việt Nam học 

Số 1611/QĐ-ĐHSPHN 2 

Ngày 3/8/2023 

 

5 

Chỉnh sửa, cập 

nhật CTĐT trình 

độ Thạc sĩ 

chuyên ngành 

Ngôn ngữ Việt 

Nam  

Tham gia 

QĐ 

số:1206/QĐ-

ĐHSPHN2 

ngày 28 tháng 

6 năm 2022. 

Trường ĐHSP 

Hà Nội 2 

Quyết định về việc ban 

hành CTĐT trình độ thạc 

sĩ áp dụng từ khóa 

tuyển sinh năm 2022 

Số 1580/QĐ-ĐHSPHN2 

ngày 15/8/2022 

 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………… 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): ………… 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …… 

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …………… 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: 

………………………………………………………………………………………….…… 

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT 

(ƯV chức danh PGS)     

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  ……………………………………………………………………. 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu: 

…….………………………………………………………………………………………… 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: 

….……………………….…………………………………………………………………... 

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH  ;   04 CTKH      
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Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế 

cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: …………………………. 

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH     

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho 

việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: ……………………………… 

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân 

sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được 

bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg. 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: …………………………………………. 

- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ……………………………… 

 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 Hà Nội, ngày 20  tháng 06  năm 2024 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

                        

 

                       Lê Thị Thùy Vinh 

 

 


